Muối cacbonat và dung dịch axit

(ĐHA 2012) Câu 39: Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là 

A. 3,94 gam.  

B. 7,88 gam.  

C. 11,28 gam.  


D. 9,85 gam. 
Kết tủa X là BaCO3
trong dd Y có HCO3- và CO32- dư
H+ + HCO3- ( CO2 => số mol HCO3- + số mol CO32- (dư) = 0,28mol


số mol NaOH = 0,2mol = số mol HCO3- => số mol CO32- (dư) = 0,08mol = x – y 
và x + 2y = 0,2 

=> x= 0,12 y = 0,04mol = số mol BaCO3 
 (ĐHA 2010) Câu 45: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là : 
A. 0,020. B. 0,030. C. 0,015. D. 0,010. 

H+ 
+        CO32- (
0,03 mol      0,02mol
   0,04mol ( 0,01ml CO2
Dư 0,01mol  0,02mol 


Nhỏ từ từ 
(ĐHA 2009) Câu 35: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là


A. 4,48.
B. 1,12.
C. 2,24.
D. 3,36.


nH+ = 0,2 mol 
n CO32- = 0,15 mol 
n HCO3 - = 0,1mol


H+   +    CO32- ( HCO3 -
H+        +    HCO3 – ( CO2
    0,15mol 0,15mol

0,05mol

 (CĐ 2013) Câu 34: Hòa tan hoàn toàn 20,6 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch chứa 22,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là A. 5,60. B. 1,79. C. 4,48. 
D. 2,24. 

Định luật bảo toàn khối lượng 22,8 – 20,6 => số mol = 0,2mol

(ĐHB 2008)Câu 41: Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là: A. K. 
B. Li. 
C. Na. 
D. Rb.


M2CO3 + 2HCl → 2MCl + H2O + CO2
MHCO3 + HCl → CO2


Số mol CO2 = số mol muối = 0,02mol => 
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 = 95

M + 61 < 95 < 2M + 60 => 17,5 < M < 34
(ĐHA 2007) Câu 10: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là:

A. V = 11,2(a - b). 
B. V = 22,4(a + b). 
C. V = 11,2 (a + b). 
D. V = 22,4(a - b).


H+ + CO3 2 – ( HCO3 – 
H+ + HCO3 –  ( CO2 (
            b         b              b                  a – b                     (a - b)

CO2 và dung dịch baz
(CĐ 2010) Câu 39: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là 

A. 0,4M. 


B. 0,1M. 


C. 0,6M. 

D. 0,2M. 

Số mol CO2 = 0,15 mol 
Số mol Ba(OH)2 = 0,125 mol

CO2    +    Ba(OH)2 ( BaCO3 

CO2 + BaCO3 + H2O ( Ba(HCO3)2 


0,125 mol  0,125 mol     0,125 mol     
0,025 mol                          0,025 mol

(CĐ 2013) Câu 23: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 1,97. 
B. 5,00. 
C. 19,70. 
D. 10,00. 

(CĐ 2014) Câu 20: Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc)  vào dung dịch chứa a mol KOH, thu  được dung dịch chứa 33,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là 
A. 0,4.  
B. 0,3.  
C. 0,5.  
D. 0,6. 

Số mol CO2 = 0,3mol
KOH + CO2 ( KHCO3
2KOH + CO2 ( K2CO3
x + y = 0,3

0,2mol



x
x

x
2y
   y


100x + 138y = 33,8
0,1mol
(ĐHA 2007) Câu 12: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l,thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là  A. 0,04. 

B. 0,048. 
C. 0,06. 

D. 0,032.


CO2 + Ba(OH)2 ( BaCO3(

2 CO2 + Ba(OH)2 ( Ba(HCO3)2

      
0,08   0,08     

0,08 mol
0,04     0,02

CO2 và hỗn hợp baz
(ĐHA 2011) Câu 30: Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là 
A. 1,25. 
B. 0,75. 
C. 1,00. 
D. 2,00. 

Số mol CO2 = 0,03mol
số mol OH- = 0,05mol => số mol CO32- = 0,02 số mol Ca2+ = 0,0125 mol
(ĐHA 2011) Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn x gam hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở và đều có một liên kết đôi C=C trong phân tử, thu được V lít khí CO2 (đktc) và y mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị x, y và V là 
A[image: image2.png]28 28 28 28
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CnH2n-4O4 + [1,5n-3]O2( nCO2 + (n-2)H2O
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=> 14nV + 60V = 22,4 nx
và 22,4ny = nV – 2V

60V = (22,4x – 14V)n
và 2V = (V – 22,4y)n
chia hai đẳng thức với nhau để triệt tiêu n và V
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(ĐHA 2009) Câu 38: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 3,940.
B. 1,182.
C. 2,364.
D. 1,970.

Số mol CO2: 0,02mol
số mol OH-: 0,03mol


OH- + CO2  ( HCO3 -

HCO3 - + OH-   ( CO3 2-

0,02    0,02

0,01        0,01        0,01


Ba2+ + CO32- ( BaCO3


0,01     0,01         0,01mol

 (ĐHA 2008) Câu 23: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là : A. 19,70    B. 9,85    C. 17,73     D. 11,82
(CĐ 2012) Câu 11: Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? 

A. 2,58 gam.  

B. 2,22 gam.  

C. 2,31 gam.  

D. 2,44 gam. 

Nung muối cacbonat
(ĐHB 2008)Câu 9: Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 (ở đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là: 

A. 92%. 
B. 40%. 
C. 84%. 
D. 50%.


Số mol CO2 = 0,4 mol = số mol CaCO3. MgCO3 => khối lượng CaCO3.MgCO3 = 36,8 gam

Nung muối cacbonat kết hợp với muối khác
(ĐHB 2008) Câu 39: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn là không đáng kể)

A. a = 4b. 
B. a = 0,5b. 
C. a = 2b. 
D. a = b.


2FeCO3 + ½ O2 → Fe2O3 + 2CO2
2FeS2 + 11/2 O2 → Fe2O3 + 4SO2

             a                 a/4                      a                 b            11b/4                 2b
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Muối nung kết hợp phản ứng CO2 với dd kiềm
(ĐHB 2007) Câu 18: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là : 
A. 6,3 g 

B. 5,8 g 
C. 4,2 g 
D. 6,5 g


Số mol CO2 = (13,4 – 6,8)/44
số mol NaOH = 0,75mol so sánh 

Muối axit tác dụng baz
(ĐHA 2010) Câu 24: Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,0 gam kết tủa. Giá trị của a, m tương ứng là : A. 0,08 và 4,8. 
B. 0,04 và 4,8. 

C. 0,14 và 2,4. 

D. 0,07 và 3,2. 

HCO3 - + OH -  ( CO3 2- 
Số mol CO3 2-  = 0,12 mol
2HCO3 - 
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